
Số TMĐT

SD đất 

tỉnh phân 

cấp

Tăng thu 

SD đất

SD đất 

tỉnh phân 

cấp

Tăng thu 

SD đất

1 2 3 4 5 5 6 7
7=8+9+12+13

+14
8 9=10+11 10 11 12 13 14

15=16+17+20

+21+22+23
16 17=18+19 18 19 20 21 22 23 24=15-7 25

Tổng cộng 757.700 666.521 655.413 235.456 200.908 286.400 27.500 120.000 60.760 59.240 49.000 50.000 39.900 310.456 27.500 120.000 60.760 59.240 49.000 5.900 65.000 43.056 24.056

I Công trình chuyển tiếp    434.000      348.064       357.956       235.456       179.908     133.400         22.100     76.300       34.760       41.540     29.000             -           6.000     143.100    25.700       72.700       39.760       32.940       29.000       5.900        3.800       6.000         9.700 

1
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5

đi qua Cầu Đúc

984 ngày 

11/8/2023
     10.000          9.464 9.000                   3.500 5.964          6.000        -         -           -           6.000        6.000       -           -           -           6.000     -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

2 Xây dựng Trường THCS Tân Khai
5901 ngày 

31/12/2021
     70.000 66.112               35.812 34.188        20.000      5.000      5.000       -           15.000    20.000     5.000       5.000       -           15.000     -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

3 XD Trường Mầm non Minh Đức
5916 ngày 

31/12/2021
     22.000        21.920 22.000               14.000 7.920          8.000        5.000      760          4.240       3.000      8.000       5.000       760          4.240       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

4
Xây dựng 12 phòng học trường

TH&THCS Minh Đức

5917 ngày 

31/12/2021
       13.500          12.262 11.500                 9.500 2.762          2.000        -         2.000      2.000       -           2.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

5
Xây dựng 12 Phòng học Trường TH

Trà Thanh

5877 ngày 

30/12/2021
       13.500          12.980 12.500                 9.500 3.480          3.000        -         3.000      3.000       -           3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

6

Xây dựng 06 phòng hiệu bộ + 02

Phòng phục vụ học tập Trường MN

Thanh Bình

5752 ngày 

24/12/2021
         5.700            5.639 5.000                   4.000 1.639          1.000        1.000      1.000       1.000       1.000       1.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

7
Vùng lõi căn cứ hậu cần - kỹ thuật

huyện Hớn Quản

30/NQ-HĐND 

ngày 9/11/2023
       6.500          6.466 6.000                   1.000 5.466          5.000        5.000      5.000       5.000       5.000       4.100       900          -           

Ban CHQS 

huyện

8
XD chốt dân quân biên giới thuộc xã 

An Phú

534 ngày 

26/4/2023
       2.600          2.468 2.000                      500 1.968          1.500        1.500      1.500       1.500       1.500       1.500       -           

Ban CHQS 

huyện

9
XD chốt dân quân biên giới thuộc xã 

Minh Tâm

535 ngày 

26/4/2023
       4.900          4.757 4.500                      500 4.257          4.000        4.000      4.000       4.000       4.000       4.000       -           

Ban CHQS 

huyện

10

Nâng cấp đường từ ĐT 756 – Thuận

An – Sóc Dầm – Địa Hạt, xã Thanh

An

822 ngày 

22/6/2022
     18.000        17.341 15.000                 9.000 8.341          6.000        4.700          1.300      -           1.300       6.000       4.700     1.300       1.300       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

11
Nâng cấp đường ĐT 757 – Thanh

Sơn, xã Thanh An

824 ngày 

22/6/2022
       8.000          7.873 7.500                   4.000 3.873          3.500        3.500      3.500       3.500       3.500       3.500       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

12

Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc

Nam (Đoạn Từ Đông Tây 7 Đến

Đông Tây 10)

1296 ngày 

4/10/2022
     44.000        40.029 28.800               20.800 19.229        8.000        8.000      8.000       8.000       2.000     6.000       6.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

13
Nâng cấp, sửa chữa đường từ QL13

đi Phước An, huyện Hớn Quản

5876 ngày 

30/12/2021
     23.000        22.248 21.125               16.125 6.123          5.000        5.000          -         -           5.000       5.000     -           -           -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

14

Xây Dựng Đường từ ấp Sở Xiêm, xã

Tân Hưng kết nối đường Tân Hưng -

Long Tân

1292 ngày 

4/10/2022
     15.000        14.374 13.500               10.500 3.874          3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           

UBND xã 

Tân Hưng 

15

Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh

Tâm, Huyện Hớn Quản Với Phường

Hưng Chiến, Tx. Bình Long

1299 ngày 

4/10/2022
     22.000        20.788 19.400               14.400 6.388          5.000        5.000      5.000       5.000       5.000       5.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

16

Xây Dựng Đường Ấp 2 -Sóc Vàng,

Xã Minh Tâm Nối Ấp Sóc Rul, Xã

An Phú

1285 ngày 

3/10/2022
       9.000          8.896 7.119                   6.119 2.777          1.000        1.000      1.000       1.000       1.000       1.000       -           

UBND xã 

Minh Tâm
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17
Nâng cấp đường Bắc Nam 3 (Đoạn

từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 11)

1600 ngày 

18/11/2022
     14.900        14.120 12.400               11.400 2.720          1.000        1.000      1.000       1.000       1.000       1.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

18

Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn

từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam

7)

1599 ngày 

18/11/2022
     14.500        13.564 12.300               11.300 2.264          1.000        1.000      1.000       1.000       1.000       1.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

19

Xây dựng mương, kè, cống ngang

đường từ ngã 5, xã Tân Hưng đi

hướng cầu Đúc, xã Phước An

1602 ngày 

18/11/2022
     14.000        13.846 12.800                 9.800 4.046          3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

20

Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp

Đồng Tân đi ấp Chà Lon, xã Minh

Đức

1604 ngày 

18/11/2022
     14.800        14.742 13.300               10.300 4.442          3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

21

Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn

từ QL 13 đến đường trục chính Bắc

Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A,

Đông Tây 6, Đông Tây 6A

1601 ngày 

18/11/2022
     14.900        13.022 12.100                 9.100 3.922          3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

22
XD 08 phòng học trường MN Thanh

An

1713 ngày 

11/12/2023
     13.000        13.000 7.500                   2.500 10.500        5.000        2.000      2.000       3.000      5.000       2.000       2.000       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

23
XD 04 phòng học + 06 phòng bộ

môn trường TH Thanh An

1731 ngày 

14/12/2023
     14.800        14.800 7.500                   2.500 12.300        5.000        2.000      2.000       3.000      5.000       2.000       2.000       3.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

24

Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng,

hệ thống điện trung hạ thế khu

U,V,X,Y của TTHC huyện

985 ngày 

11/8/2023
       8.400          8.390 7.000                   2.000 6.390          5.000        5.000      5.000       5.000       1.600     3.400       1.100       2.300       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

25
Xây dựng hệ thống điện KDC ấp 2

xã Đồng Nơ

1286 ngày 

3/10/2022
     11.000        10.174 8.500                   5.500 4.674          3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

26

Trung tâm văn hóa thể dục thể thao

huyện Hớn Quản (đối ứng ngân sách

huyện)

2487 ngày 

30/10/2018
     22.000        21.401 10.000               11.000 10.401        10.000      10.000    10.000     -           10.000     10.000     10.000     -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

27

Đầu tư trang thiết bị các phòng họp

trực tuyến và Hội trường UBND

huyện

09/NQ-HDND 

ngày 29/7/2022
       4.000          3.500 3.500                      800 2.700        2.700          -         -           2.700       2.700     -           -           -           

Văn phòng 

HĐND - 

UBND huyện

28 Tất toán công trình chuyển tiếp 9.700        9.700          -         -           19.400     9.700     -           -           5.900      3.800      9.700       
giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

II Công trình khởi công mới 323.700 318.457 297.457 0 21.000 150.300 5.400 41.000 26.000 15.000 20.000 50.000 33.900 163.500 1.800 46.600 21.000 25.600 20.000 61.200 33.900 13.200

1

Xây dựng 08 phòng bộ môn và các

phòng chức năng, hành chính quản

trị trường THCS Thanh An, xã

Thanh An.

38/NQ-HĐND 

ngáy 14/12/2023
     21.000        21.000 13.406                       -   21.000        10.000      2.000      2.000       8.000      10.000     2.000       2.000       8.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

2

Gia cố cống và mương thoát nước

tại KM7+928 trên tuyến đường liên

xã Phước An đi Tân Hưng và Tân

Quan

38/NQ-HĐND 

ngáy 14/12/2023
2.400 1.800 1.800        1.800 -         1.800       1.800 -           -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

3
Xây dựng đường Đông Tây 16 khu 

TTHC huyện

20/NQ - HĐND 

ngày 5/7/2021
30.000 10.000 10.000      0 10.000    5.000       5.000       10.000     0 10.000     10.000     -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

4
Xây dựng 04 phòng học trường 

TH&THCS Tân Hiệp

20/NQ - HĐND 

ngày 5/7/2021
2.000 1.800 1.800        1.800 -         1.800       1.800       1.800       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

5
Xây dựng 04 phòng học trường 

TH&THCS Minh Tâm

20/NQ - HĐND 

ngày 5/7/2021
2.000 1.800 1.800        1.800 -         1.800       1.800       1.800       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

6
Xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa

trên địa bàn xã Tân Hưng

20/NQ - HĐND 

ngày 5/7/2021
3.000      3.000         3.000        3.000      3.000       3.000       3.000       3.000       -           

UBND xã Tân 

Hưng 
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7
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã 5

đi qua ấp Hưng Phát

20/NQ - HĐND 

ngày 5/7/2021
15.000    13.500       12.500      -         12.500      12.500     -           12.500   -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

8
Vốn phân cấp xã đầu tư xây dựng

các công trình, đường BTXM…
180.151     18.000      18.000    18.000     18.000     18.000     18.000     -           

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

9
Vốn phân cấp xã đầu tư XD NTM,

NTM nâng cao
-          -            -             -             -             21.400      -             -         -           -           -         -         21.400      21.400     -        -           -           -           -           -          21.400   -           

UBND xã Minh Tâm 4.200        4.200        4.200       4.200     -           
UBND xã 

Minh Tâm

UBND xã An Phú 4.200        4.200        4.200       4.200     -           
UBND xã 

An Phú

UBND xã Minh Đức 1.000        1.000        1.000       1.000     -           
UBND xã 

Minh Đức

UBND xã Thanh An 1.000        1.000        1.000       1.000     -           
UBND xã 

Thanh An

UBND xã Thanh Bình 2.000        2.000        2.000       2.000     -           
UBND xã 

Thanh Bình

UBND xã Tân Quan 9.000        9.000        9.000       9.000     -           
UBND xã 

Tân Quan

10

Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng

chức năng, bộ môn Trường Tiểu học

Tân Khai B, thị trấn Tân Khai,

huyện Hớn Quản

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     23.400 6.000         6.000        -         6.000      6.000       -           6.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

11

Xây dựng 08 phòng học Trường

Mầm non Tân Khai, thị trấn Tân

Khai, huyện Hớn Quản

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     14.100 6.000         6.000        2.000      2.000       4.000      6.000       2.000       2.000       4.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

12

Xây dựng 12 phòng học, bộ môn

Trường Tiểu học Tân Hưng B, xã

Tân Hưng, huyện Hớn Quản

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     14.900 6.000         6.000        4.000      4.000       2.000      6.000       4.000       4.000       2.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

13

Xây dựng cổng, hàng rào và nhà ở

doanh trại cho công an xã Minh

Tâm, Phước An

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
       4.900 2.000         2.000        2.000      2.000       2.000       2.000       2.000       -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

14

Nâng cấp, xây dựng đường và cầu

Bù Dinh – Thanh Sơn, xã Thanh An,

huyện Hớn Quản

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     85.000 30.000       30.000      -         30.000    30.000     -           30.000    -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

15

Xây dựng đường từ Trung tâm xã

An Phú kết nối với đường phía Tây

Quốc lộ 13 (hướng đi cụm công

nghiệp Đại Tân).

10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     60.000 15.000       15.000      -         15.000    15.000     -           15.000    -           

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

16 Nâng cấp, kiên cố hóa suối Xa Cát
10/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2024
     22.000 5.000         5.000        -         5.000      16.200     -           16.200    11.200     

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

17

Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế các

xã: Tân Hiệp, Tân Lợi và Thanh An,

huyện Hớn Quản

15/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2024
       3.000 2.000         0 -           -         2.000       2.000       2.000       2.000       

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

III

Vốn Chương trình MTQG phát

triển KTXH vùng đồng bào DTTS

và miền núi

3.300       144          144          3.156     3.300       
giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

IV Vốn chưa phân bổ 2.700        -             2.700      2.700       -         -           556          -        556          556          -           -         (2.144)      
giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết
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